
                     Công Ty TNHH Thương Mại Cẩm Phát
                                          Địa Chỉ : 1462 Võ Văn Kiệt - Phường 1 - Quận 6 - TP HCM

                                          ĐT : 028.3950.8880 / 9990      Fax : 028.3967.5799
                                          E-mail : camphat1668@gmail.com    Website: www.camphat.com.vn

         Chuyên phân phối, Cáp điều khiển, Cáp báo cháy, Cáp Mạng, Cáp Camera…

QUY CÁCH QUY CÁCH   GIÁ LOẠI 1

2C x 0.5 SQmm 5,700 đ/m 4,400 đ/m 2C x 1.25 SQmm 12,700 đ/m 8,700 đ/m

3C x 0.5 SQmm 7,900 đ/m 5,500 đ/m 3C x 1.25 SQmm 17,200 đ/m 11,300 đ/m

4C x 0.5 SQmm 10,000 đ/m 7,200 đ/m 4C x 1.25 SQmm 22,100 đ/m 13,700 đ/m

5C x 0.5 SQmm 12,200 đ/m 8,500 đ/m 5C x 1.25 SQmm 26,900 đ/m 16,500 đ/m

6C x 0.5 SQmm 14,500 đ/m 9,600 đ/m 6C x 1.25 SQmm 31,900 đ/m 19,300 đ/m

7C x 0.5 SQmm 16,700 đ/m 10,800 đ/m 7C x 1.25 SQmm 36,900 đ/m 21,900 đ/m

8C x 0.5 SQmm 18,300 đ/m 11,900 đ/m 8C x 1.25 SQmm 42,000 đ/m 24,400 đ/m

10C x 0.5 SQmm 23,000 đ/m 14,200 đ/m 10C x 1.25 SQmm 52,400 đ/m 31,500 đ/m

12C x 0.5 SQmm 27,300 đ/m 16,600 đ/m 12C x 1.25 SQmm 62,400 đ/m 36,400 đ/m

16C x 0.5 SQmm 36,700 đ/m 22,100 đ/m 16C x 1.25 SQmm 82,200 đ/m 46,000 đ/m

20C x 0.5 SQmm 43,900 đ/m 26,300 đ/m 20C x 1.25 SQmm 101,700 đ/m 58,000 đ/m

24C x 0.5 SQmm 57,500 đ/m 34,000 đ/m 24C x 1.25 SQmm 123,400 đ/m 73,500 đ/m

30C x 0.5 SQmm 72,800 đ/m 45,000 đ/m 30C x 1.25 SQmm 152,200 đ/m 87,800 đ/m

QUY CÁCH QUY CÁCH

2C x 0.75 SQmm 8,300 đ/m 6,200 đ/m 2C x 1.5 SQmm 14,500 đ/m 11,000 đ/m

3C x 0.75 SQmm 11,100 đ/m 8,000 đ/m 3C x 1.5 SQmm 22,200 đ/m 13,200 đ/m

4C x 0.75 SQmm 14,500 đ/m 9,700 đ/m 4C x 1.5 SQmm 27,400 đ/m 16,600 đ/m

5C x 0.75 SQmm 17,800 đ/m 11,100 đ/m 5C x 1.5 SQmm 32,300 đ/m 19,600 đ/m

6C x 0.75 SQmm 21,100 đ/m 13,500 đ/m 6C x 1.5 SQmm 38,700 đ/m 23,100 đ/m

7C x 0.75 SQmm 24,000 đ/m 16,000 đ/m 7C x 1.5 SQmm 46,500 đ/m 25,400 đ/m

8C x 0.75 SQmm 26,400 đ/m 16,500 đ/m 8C x 1.5 SQmm 50,800 đ/m 32,800 đ/m

10C x 0.75 SQmm 33,100 đ/m 21,100 đ/m 10C x 1.5 SQmm 68,600 đ/m 40,200 đ/m

12C x 0.75 SQmm 39,700 đ/m 24,000 đ/m 12C x 1.5 SQmm 75,900 đ/m 44,400 đ/m

16C x 0.75 SQmm 53,800 đ/m 31,900 đ/m 16C x 1.5 SQmm 99,000 đ/m 56,600 đ/m

20C x 0.75 SQmm 64,400 đ/m 38,300 đ/m 20C x 1.5 SQmm 126,200 đ/m 73,500 đ/m

24C x 0.75 SQmm 78,900 đ/m 49,000 đ/m 30C x 1.5 SQmm 184,500 đ/m 106,500 đ/m

30C x 0.75 SQmm 104,400 đ/m 59,400 đ/m

QUY CÁCH QUY CÁCH

2C x 2.5 SQmm 26,600 đ/m 15,000 đ/m 6C x 2.5 SQmm 70,000 đ/m 35,800 đ/m

3C x 2.5 SQmm 34,800 đ/m 19,200 đ/m 7C x 2.5 SQmm 77,200 đ/m 40,200 đ/m

4C x 2.5 SQmm 45,300 đ/m 25,800 đ/m 10C x 2.5 SQmm 112,900 đ/m 61,000 đ/m

5C x 2.5 SQmm 57,400 đ/m 31,200 đ/m 12C x 2.5 SQmm 131,700 đ/m 73,500 đ/m

Cáp Điều khiển 1,5 SQmm

* Giá trên chưa bao gồm thuế 10%VAT

* Lấy 100M trở lên giảm 22%, Đơn hàng dưới 100m và 100m trở lên giảm chung 22%, Lấy dưới 100M giảm 12%

Hãy đến với chúng tôi để được giá tốt nhất!
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  Công Ty TNHH Thương Mại Cẩm Phát

Mọi phàn nàn về cung cách phục vụ, vui lòng liên hệ HOT LINE : 0938.62.18.68 ( Mr Minh )

Cáp Điều khiển 2,5 SQmm Cáp Điều khiển 2,5 SQmm

* Ngoài ra khi Quý Cty có đơn hàng số lượng lớn sẽ được giảm thêm.

(Áp dụng ngày 10 tháng 05 năm 2021 )

GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2 GIÁ LOẠI 2

Cáp Điều khiển 0,5 SQmm Cáp Điều khiển 1,25 SQmm

GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2

GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2

GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2

GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2

Cáp Điều khiển 0,75 SQmm
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                     Công Ty TNHH Thương Mại Cẩm Phát
                                          Địa Chỉ : 1462 Võ Văn Kiệt - Phường 1 - Quận 6 - TP HCM

                                          ĐT : 028.3950.8880 / 9990      Fax : 028.3967.5799
                                          E-mail : camphat1668@gmail.com    Website: www.camphat.com.vn

         Chuyên phân phối, Cáp điều khiển, Cáp báo cháy, Cáp Mạng, Cáp Camera…

QUY CÁCH QUY CÁCH   GIÁ LOẠI 1

2C x 0.5 SQmm 9,000 đ/m 6,900 đ/m 2C x 1.25 SQmm 16,200 đ/m 10,000 đ/m

3C x 0.5 SQmm 11,100 đ/m 7,400 đ/m 3C x 1.25 SQmm 21,300 đ/m 13,500 đ/m

4C x 0.5 SQmm 13,800 đ/m 9,200 đ/m 4C x 1.25 SQmm 26,900 đ/m 16,600 đ/m

5C x 0.5 SQmm 16,300 đ/m 10,600 đ/m 5C x 1.25 SQmm 32,700 đ/m 19,100 đ/m

6C x 0.5 SQmm 18,200 đ/m 12,500 đ/m 6C x 1.25 SQmm 37,600 đ/m 23,000 đ/m

7C x 0.5 SQmm 20,500 đ/m 12,700 đ/m 7C x 1.25 SQmm 42,600 đ/m 25,200 đ/m

8C x 0.5 SQmm 23,000 đ/m 14,100 đ/m 8C x 1.25 SQmm 48,100 đ/m 27,900 đ/m

10C x 0.5 SQmm 28,100 đ/m 18,400 đ/m 10C x 1.25 SQmm 60,700 đ/m 34,600 đ/m

12C x 0.5 SQmm 33,100 đ/m 21,300 đ/m 12C x 1.25 SQmm 70,000 đ/m 40,000 đ/m

16C x 0.5 SQmm 48,100 đ/m 26,800 đ/m 16C x 1.25 SQmm 100,000 đ/m 52,700 đ/m

20C x 0.5 SQmm 63,300 đ/m 34,000 đ/m 20C x 1.25 SQmm 126,500 đ/m 64,800 đ/m

24C x 0.5 SQmm 71,800 đ/m 38,700 đ/m 24C x 1.25 SQmm 156,500 đ/m 78,700 đ/m

30C x 0.5 SQmm 74,600 đ/m 45,600 đ/m 30C x 1.25 SQmm 191,000 đ/m 100,000 đ/m

QUY CÁCH QUY CÁCH

2C x 0.75 SQmm 11,300 đ/m 8,900 đ/m 2C x 1.5 SQmm 21,500 đ/m 11,900 đ/m

3C x 0.75 SQmm 14,200 đ/m 10,000 đ/m 3C x 1.5 SQmm 28,600 đ/m 14,700 đ/m

4C x 0.75 SQmm 17,800 đ/m 11,900 đ/m 4C x 1.5 SQmm 35,900 đ/m 19,200 đ/m

5C x 0.75 SQmm 21,400 đ/m 14,800 đ/m 5C x 1.5 SQmm 38,300 đ/m 23,000 đ/m

6C x 0.75 SQmm 25,000 đ/m 16,800 đ/m 6C x 1.5 SQmm 42,300 đ/m 27,900 đ/m

7C x 0.75 SQmm 28,900 đ/m 19,000 đ/m 7C x 1.5 SQmm 47,700 đ/m 30,200 đ/m

8C x 0.75 SQmm 32,000 đ/m 20,800 đ/m 8C x 1.5 SQmm 54,800 đ/m 34,000 đ/m

10C x 0.75 SQmm 38,500 đ/m 27,800 đ/m 10C x 1.5 SQmm 72,000 đ/m 43,500 đ/m

12C x 0.75 SQmm 44,200 đ/m 29,800 đ/m 12C x 1.5 SQmm 78,900 đ/m 46,500 đ/m

16C x 0.75 SQmm 58,200 đ/m 42,900 đ/m 16C x 1.5 SQmm 102,200 đ/m 62,400 đ/m

20C x 0.75 SQmm 70,800 đ/m 51,500 đ/m 20C x 1.5 SQmm 128,400 đ/m 76,000 đ/m

24C x 0.75 SQmm 88,100 đ/m 54,500 đ/m 30C x 1.5 SQmm 196,000 đ/m 112,000 đ/m

30C x 0.75 SQmm 112,200 đ/m 69,200 đ/m

QUY CÁCH QUY CÁCH

2C x 2.5 SQmm 29,800 đ/m 18,000 đ/m 6C x 2.5 SQmm 83,300 đ/m 41,600 đ/m

3C x 2.5 SQmm 40,800 đ/m 22,500 đ/m 7C x 2.5 SQmm 88,800 đ/m 53,300 đ/m

4C x 2.5 SQmm 54,500 đ/m 27,500 đ/m 8C x 2.5 SQmm 103,400 đ/m 60,000 đ/m

5C x 2.5 SQmm 68,100 đ/m 35,900 đ/m 12C x 2.5 SQmm 159,000 đ/m 80,000 đ/m

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  Công Ty TNHH Thương Mại Cẩm Phát

* Lấy 100M trở lên giảm 22%,  Đơn hàng dưới 100m và 100m trở lên giảm chung 22%, Lấy dưới 100M giảm 12%.

GIÁ LOẠI 1

Mọi phàn nàn về cung cách phục vụ, vui lòng liên hệ HOT LINE : 0938.62.18.68 ( Mr Minh )

Hãy đến với chúng tôi để được giá tốt nhất!

* Giá trên chưa bao gồm thuế 10%VAT

GIÁ LOẠI 1

Cáp Điều Khiển Có Lưới 2,5 SQmmCáp Điều Khiển Có Lưới 2,5 SQmm

* Ngoài ra khi Quý Cty có đơn hàng số lượng lớn sẽ được giảm thêm.

(Áp dụng ngày 10 tháng 05 năm 2021 )

GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2 GIÁ LOẠI 2

Cáp Điều Khiển Có Lưới 0,5 SQmm Cáp Điều Khiển Có Lưới 1,25 SQmm

GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2 GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2

Cáp Điều Khiển Có Lưới 0,75 SQmm Cáp Điều Khiển Có Lưới 1,5 SQmm

GIÁ LOẠI 2 GIÁ LOẠI 2
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                      Công Ty TNHH Thương Mại Cẩm Phát
                                          Địa Chỉ : 1462 Võ Văn Kiệt - Phường 01 - Quận 6 - TP HCM

                                          ĐT : 028.3950.8880 / 9990       Fax : 028.39675799
                                          E-mail : camphat1668@gmail.com     Website: www.camphat.com.vn

         Chuyên phân phối, Cáp điều khiển, Cáp báo cháy, Cáp Mạng, Cáp Camera…

Ống Kẽm Đ/H Bọc Nhựa

9,500          đ/m

11,500        đ/m

14,500        đ/m

20,000        đ/m

26,000        đ/m

34,500        đ/m

64,500        đ/m

127,000      đ/m

187,000      đ/m

252,000      đ/m

10,500        đ/cái 11,000        đ/cái 11,500        đ/cái 15,000        đ/cái 2,600          đ/cái

13,500        đ/cái 14,000        đ/cái 14,500        đ/cái 21,000        đ/cái 2,900          đ/cái

18,500        đ/cái 19,000        đ/cái 19,500        đ/cái 27,500        đ/cái 3,400          đ/cái

27,000        đ/cái 27,500        đ/cái 28,500        đ/cái 40,500        đ/cái 5,100          đ/cái

39,500        đ/cái 40,500        đ/cái 41,000        đ/cái 63,500        đ/cái 6,200          đ/cái

55,000        đ/cái 56,500        đ/cái 57,000        đ/cái 75,000        đ/cái 10,500        đ/cái

86,000        đ/cái 89,500        đ/cái 90,500        đ/cái 127,000      đ/cái 15,000        đ/cái

145,000      đ/cái 152,500      đ/cái

185,000      đ/cái 194,500      đ/cái

315,000      đ/cái 325,000      đ/cái

(Áp dụng ngày 10 tháng 05 năm 2021 )

QUY CÁCH Mét / Cuộn Đơn Giá

Mét

Hình Ảnh Ống Đàn Hồi

Tráng Kẽm Bọc Nhựa

   Ống Phi 3/8"   - ( ID 13 - OD 16 ) 50M/Cuộn

   Ống Phi 1/2"   - ( ID 16 - OD 19 ) 50M/Cuộn

   Ống Phi 3/4"   - ( ID 19 - OD 24 ) 50M/Cuộn

   Ống Phi 1"      - ( ID 25 - OD 31 ) 50M/Cuộn

   Ống Phi 1 1/4" - ( ID 31 - OD 39 ) 50M/Cuộn

   Ống Phi 1 1/2" - ( ID 38 - OD 44 ) 50M/Cuộn

   Ống Phi 2"       - ( ID 51 - OD 63 ) 25M/Cuộn

   Ống Phi 2 1/2" - ( ID 63 - OD 75 ) 20M/Cuộn

   Ống Phi 3"      - ( ID 75 - OD 90 ) 10M/Cuộn

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Công ty TNHH Thương Mại  Cẩm Phát

Mọi phàn nàn về cung cách phục vụ, vui lòng liên hệ HOT LINE : 0938.62.18.68 ( Mr Minh )

   Ống Phi 4"   -    ( ID 100 - OD 114 ) 10M/Cuộn

Răng Trong

   Phi 2 1/2"

   Phi 3"

   Phi 3/8"

   Phi 1/2"

   Phi 3/4"

   Phi 1"

* Giá trên chưa giảm 20%, chưa bao gồm thuế 10%VAT

Hãy đến với chúng tôi để được giá tốt nhất!

   Phi 1 1/4"

   Phi 1 1/2"

DKJ

Khớp Nối Ống

DGJ

Đầu Bịt Ống

IRS

Không Răng

DPN

Răng Ngoài

DPJ

   Phi 2"

Đầu Nối

Ống Đàn Hồi

   Phi 4"

 Hình Ảnh

Đầu Nối 
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                     Công Ty TNHH Thương Mại Cẩm Phát
                                          Địa Chỉ : 1462 Võ Văn Kiệt - Phường 1 - Quận 6 - TP HCM

                                          ĐT : 028.3950.8880 / 9990      Fax : 028.3967.5799
                                          E-mail : camphat1668@gmail.com    Website: www.camphat.com.vn

         Chuyên phân phối, Cáp điều khiển, Cáp báo cháy, Cáp Mạng, Cáp Camera…

QUY CÁCH QUY CÁCH

Cáp Mạng UTP 5E 2,000,000 đ/Cuộn Cáp Mạng UTP 5E 925,000 đ/Cuộn

Cáp Mạng UTP 6 2,600,000 đ/Cuộn Cáp Mạng UTP 6 1,165,000 đ/Cuộn

Cáp Mạng FTP 5E 2,150,000 đ/Cuộn Cáp Báo Cháy 4C x 0,22 500,000 đ/Cuộn

Cáp Mạng FTP 6 2,800,000 đ/Cuộn Cáp Báo Cháy 6C x 0,22 710,000 đ/Cuộn

Cáp Báo Cháy 8C x 0,22 920,000 đ/Cuộn

2 Core x 1.0mm
2 
 + AL + E 17,000 đ/m

2 Core x 1.5mm
2 
 + AL + E 23,500 đ/m Cáp Báo Cháy 4C x 0,22 1,000,000 đ/Cuộn

2 Core x 2.5mm
2 
 + AL + E 35,200 đ/m Cáp Báo Cháy 6C x 0,22 1,420,000 đ/Cuộn

Cáp Báo Cháy 8C x 0,22 1,870,000 đ/Cuộn

6,000 đ/m

9,100 đ/m 8,600 đ/m

11,400 đ/m 12,500 đ/m

14,500 đ/m 14,500 đ/m

22 AWG 1 Pair AL foil 7,600 đ/m 22 AWG 1 Pair Shield 11,800 đ/m

20 AWG 1 Pair AL foil 9,600 đ/m 20 AWG 1 Pair Shield 14,500 đ/m

18 AWG 1 Pair AL foil 14,200 đ/m 18 AWG 1 Pair Shield 19,300 đ/m

16 AWG 1 Pair AL foil 22,300 đ/m 16 AWG 1 Pair Shield 28,500 đ/m

22 AWG 2 Pair AL foil 16,400 đ/m 22 AWG 2 Pair Shield 20,100 đ/m

20 AWG 2 Pair AL foil 20,900 đ/m 20 AWG 2 Pair Shield 30,300 đ/m

18 AWG 2 Pair AL foil 27,600 đ/m 18 AWG 2 Pair Shield 36,100 đ/m

16 AWG 2 Pair AL foil 44,700 đ/m 16 AWG 2 Pair Shield 56,000 đ/m

22 AWG 3 Pair AL foil 21,300 đ/m 22 AWG 3 Pair Shield 27,200 đ/m

20 AWG 3 Pair AL foil 30,600 đ/m 20 AWG 3 Pair Shield 36,300 đ/m

18 AWG 3 Pair AL foil 42,400 đ/m 18 AWG 3 Pair Shield 51,700 đ/m

16 AWG 3 Pair AL foil 63,800 đ/m 16 AWG 3 Pair Shield 82,000 đ/m

22 AWG 4 Pair AL foil 27,000 đ/m 22 AWG 4 Pair Shield 34,300 đ/m

20 AWG 4 Pair AL foil 36,800 đ/m 20 AWG 4 Pair Shield 46,700 đ/m

18 AWG 4 Pair AL foil 51,400 đ/m 18 AWG 4 Pair Shield 63,300 đ/m

16 AWG 4 Pair AL foil 83,000 đ/m 16 AWG 4 Pair Shield 96,500 đ/m

RS-485 24AWG 1 Pair 18,200 đ/m RS-485 24AWG 2 Pair 24,500 đ/m

RS-485 22AWG 1 Pair 21,300 đ/m RS-485 22AWG 2 Pair 27,500 đ/m

RS-485 18AWG 1 Pair 23,900 đ/m RS-485 18AWG 2 Pair 39,500 đ/m

Dây Cáp Camera

500m/Cuộn

500m/Cuộn 500m/Cuộn

(Áp dụng ngày 10 tháng 05 năm 2021 )

Dây Cáp Báo Cháy ( 100% đồng )

200M/Cuộn

200M/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn 500m/Cuộn

Cáp Camera thang máy RG58 ( đồng )

Cáp Tín Hiệu Chống Nhiễu 2C x 0.22mm
2

Cáp Camera RG6 + Dây 2C x 0.5mm
2

200M/Cuộn

Cáp Tín Hiệu Chống Nhiễu ( 100% đồng ) 200M/Cuộn

 Cáp Camera RG59 + Dây 2C x 0.5mm
2

500M/Cuộn

Dây Cáp Báo Cháy ( CCA )

200M/Cuộn

305M/Cuộn

500m/Cuộn

Đơn V.T Đơn Giá Đơn Giá

Dây Cáp Mạng ( 100% đồng )

500m/Cuộn

305M/Cuộn

RS-485 1 Pair ( Altek Kabel ) RS-485 2 Pair ( Altek Kabel )

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn 2 Lớp Chống Nhiễu

200M/Cuộn

Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn 2 Lớp Chống Nhiễu

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn 500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

Mọi phàn nàn về cung cách phục vụ, vui lòng liên hệ HOT LINE : 0938.62.18.68 ( Mr Minh )

Hãy đến với chúng tôi để được giá tốt nhất!

* Giá trên chưa bao gồm thuế 10%VAT

Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn 2 Lớp Chống Nhiễu ( Altek Kabel )

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  Công Ty TNHH Thương Mại Cẩm Phát

* Giá trên chưa giảm 20%, Ngoài ra khi Quý Cty có đơn hàng số lượng lớn sẽ được giảm thêm.

Audio, Control and instrument cabel Audio, Control and instrument cabel
Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn Chống Nhiễu ( Altek Kabel )

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

500m/Cuộn

Cáp Tín Hiệu Chống Nhiễu 8C x 0.22mm
2

Cáp Chống Cháy Chống Nhiễu AL + E

Cáp Tín Hiệu Chống Nhiễu 6C x 0.22mm
2

Cáp Tín Hiệu Chống Nhiễu 4C x 0.22mm
2

305M/Cuộn

305M/Cuộn

Dây Cáp Mạng Chống Nhiễu ( 100% đồng )

500M/Cuộn

500M/Cuộn

Dây Cáp Mạng ( CCA )

Đơn V.T

305M/Cuộn

305M/Cuộn

Rectangle

Ellipse

Rectangle



                         Công Ty TNHH Thương Mại Cẩm Phát
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                                                 E-mail : camphat1668@gmail.com    Website: www.altekkabel.com.vn

      Chuyên phân phối, Cáp điều khiển, Cáp báo cháy, Cáp Mạng, Cáp Camera…

             Phân Phối Độc Quyền Cáp Altek Kabel TPHCM - Germany Tiêu Chuẩn Châu Âu 

Mã Hàng Quy Cách Mã Hàng Quy Cách

CT-10052 2G 0.5 QMM 6,100 đ/m CT-10102 2G 1.0 QMM 11,400 đ/m

CT-10053 3G 0.5 QMM 8,300 đ/m CT-10103 3G 1.0 QMM 16,400 đ/m

CT-10054 4G 0.5 QMM 11,000 đ/m CT-10104 4G 1.0 QMM 20,900 đ/m

CT-10055 5G 0.5 QMM 13,300 đ/m CT-10105 5G 1.0 QMM 25,600 đ/m

CT-10056 6G 0.5 QMM 16,000 đ/m CT-10106 6G 1.0 QMM 29,800 đ/m

CT-10057 7G 0.5 QMM 17,500 đ/m CT-10107 7G 1.0 QMM 34,000 đ/m

CT-10058 8G 0.5 QMM 19,000 đ/m CT-10108 8G 1.0 QMM 38,000 đ/m

CT-10510 10G 0.5 QMM 24,600 đ/m CT-11010 10G 1.0 QMM 48,000 đ/m

CT-10512 12G 0.5 QMM 28,300 đ/m CT-11012 12G 1.0 QMM 58,500 đ/m

CT-10516 16G 0.5 QMM 36,800 đ/m CT-11016 16G 1.0 QMM 76,000 đ/m

CT-10520 20G 0.5 QMM 46,800 đ/m CT-11020 20G 1.0 QMM 95,000 đ/m

CT-10525 25G 0.5 QMM 62,500 đ/m CT-11025 25G 1.0 QMM 119,000 đ/m

CT-10530 30G 0.5 QMM 76,000 đ/m CT-11030 30G 1.0 QMM 140,000 đ/m

CT-10752 2G 0.75 QMM 8,800 đ/m CT-10152 2G 1.5 QMM 15,700 đ/m

CT-10753 3G 0.75 QMM 12,200 đ/m CT-10153 3G 1.5 QMM 22,000 đ/m

CT-10754 4G 0.75 QMM 16,000 đ/m CT-10154 4G 1.5 QMM 28,400 đ/m

CT-10755 5G 0.75 QMM 19,200 đ/m CT-10155 5G 1.5 QMM 35,000 đ/m

CT-10756 6G 0.75 QMM 22,300 đ/m CT-10156 6G 1.5 QMM 42,800 đ/m

CT-10757 7G 0.75 QMM 25,600 đ/m CT-10157 7G 1.5 QMM 49,000 đ/m

CT-10758 8G 0.75 QMM 28,300 đ/m CT-10158 8G 1.5 QMM 54,400 đ/m

CT-17510 10G 0.75 QMM 36,600 đ/m CT-11510 10G 1.5 QMM 70,400 đ/m

CT-17512 12G 0.75 QMM 43,300 đ/m CT-11512 12G 1.5 QMM 81,600 đ/m

CT-17516 16G 0.75 QMM 54,000 đ/m CT-11516 16G 1.5 QMM 109,200 đ/m

CT-17520 20G 0.75 QMM 70,000 đ/m CT-11520 20G 1.5 QMM 134,500 đ/m

CT-17525 25G 0.75 QMM 90,000 đ/m CT-11525 25G 1.5 QMM 166,400 đ/m

CT-17530 30G 0.75 QMM 108,000 đ/m CT-11530 30G 1.5 QMM 200,800 đ/m

*  Ngoài ra khi Quý Cty có đơn hàng số lượng lớn sẽ được giảm thêm.

(Áp dụng ngày 10 tháng 05 năm 2021 )

Ghi Chú Đơn Giá Ghi Chú Đơn Giá

Cáp Điều khiển CT-500 Cáp Điều khiển CT-500

QUY CÁCH 0.5 mm
2

QUY CÁCH 1.0 mm
2

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 400m/cuộn

400m/cuộn 400m/cuộn

400m/cuộn 300m/cuộn

400m/cuộn 300m/cuộn

Cáp Điều khiển CT-500 Cáp Điều khiển CT-500

QUY CÁCH 0.75 mm
2

QUY CÁCH 1.5 mm
2

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 500m/cuộn

1000m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

300m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

400m/cuộn 400m/cuộn

* Giá trên chưa bao gồm thuế 10%VAT

* Lấy 100M trở lên giảm 22%, Đơn hàng dưới 100m và 100m trở lên giảm chung 22%. Lấy dưới 100M giảm 12%,

Hãy đến với chúng tôi để được giá tốt nhất!
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  Công Ty TNHH Thương Mại Cẩm Phát

Mọi phàn nàn về cung cách phục vụ, vui lòng liên hệ HOT LINE : 0938.62.18.68 ( Mr Minh )

400m/cuộn 400m/cuộn

300m/cuộn 300m/cuộn

300m/cuộn

Rectangle

Rectangle

Rectangle



                         Công Ty TNHH Thương Mại Cẩm Phát
                                                Địa Chỉ : 1462 Võ Văn Kiệt - Phường 1 - Quận 6 - TP HCM

                                               ĐT : 028.3950.8880 / 9990      Fax : 028.3967.5799
                                                 E-mail : camphat1668@gmail.com    Website: www.altekkabel.com.vn

      Chuyên phân phối, Cáp điều khiển, Cáp báo cháy, Cáp Mạng, Cáp Camera…

             Phân Phối Độc Quyền Cáp Altek Kabel TPHCM - Germany Tiêu Chuẩn Châu Âu 

Mã Hàng Quy Cách Mã Hàng Quy Cách

SH-10052 2G 0.5 QMM 9,900 đ/m SH-10102 2G 1.0 QMM 15,000 đ/m

SH-10053 3G 0.5 QMM 11,700 đ/m SH-10103 3G 1.0 QMM 19,500 đ/m

SH-10054 4G 0.5 QMM 14,700 đ/m SH-10104 4G 1.0 QMM 25,500 đ/m

SH-10055 5G 0.5 QMM 16,400 đ/m SH-10105 5G 1.0 QMM 31,400 đ/m

SH-10056 6G 0.5 QMM 19,900 đ/m SH-10106 6G 1.0 QMM 35,000 đ/m

SH-10057 7G 0.5 QMM 21,500 đ/m SH-10107 7G 1.0 QMM 38,400 đ/m

SH-10058 8G 0.5 QMM 25,000 đ/m SH-10108 8G 1.0 QMM 44,700 đ/m

SH-10510 10G 0.5 QMM 29,300 đ/m SH-11010 10G 1.0 QMM 56,200 đ/m

SH-10512 12G 0.5 QMM 36,100 đ/m SH-11012 12G 1.0 QMM 64,200 đ/m

SH-10516 16G 0.5 QMM 48,800 đ/m SH-11016 16G 1.0 QMM 87,100 đ/m

SH-10520 20G 0.5 QMM 63,800 đ/m SH-11020 20G 1.0 QMM 102,800 đ/m

SH-10525 25G 0.5 QMM 74,400 đ/m SH-11025 25G 1.0 QMM 127,000 đ/m

SH-10530 30G 0.5 QMM 85,000 đ/m SH-11030 30G 1.0 QMM 154,500 đ/m

SH-10752 2G 0.75 QMM 12,100 đ/m SH-10152 2G 1.5 QMM 20,900 đ/m

SH-10753 3G 0.75 QMM 15,200 đ/m SH-10153 3G 1.5 QMM 28,200 đ/m

SH-10754 4G 0.75 QMM 19,100 đ/m SH-10154 4G 1.5 QMM 34,500 đ/m

SH-10755 5G 0.75 QMM 23,500 đ/m SH-10155 5G 1.5 QMM 41,100 đ/m

SH-10756 6G 0.75 QMM 27,200 đ/m SH-10156 6G 1.5 QMM 48,000 đ/m

SH-10757 7G 0.75 QMM 30,400 đ/m SH-10157 7G 1.5 QMM 55,400 đ/m

SH-10758 8G 0.75 QMM 35,000 đ/m SH-10158 8G 1.5 QMM 62,300 đ/m

SH-17510 10G 0.75 QMM 42,800 đ/m SH-11510 10G 1.5 QMM 79,400 đ/m

SH-17512 12G 0.75 QMM 50,200 đ/m SH-11512 12G 1.5 QMM 90,800 đ/m

SH-17516 16G 0.75 QMM 63,200 đ/m SH-11516 16G 1.5 QMM 120,000 đ/m

SH-17520 20G 0.75 QMM 79,600 đ/m SH-11520 20G 1.5 QMM 147,300 đ/m

SH-17525 25G 0.75 QMM 102,300 đ/m SH-11525 25G 1.5 QMM 181,200 đ/m

SH-17530 30G 0.75 QMM 115,600 đ/m SH-11530 30G 1.5 QMM 215,900 đ/m

*  Ngoài ra khi Quý Cty có đơn hàng số lượng lớn sẽ được giảm thêm.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  Công Ty TNHH Thương Mại Cẩm Phát
Mọi phàn nàn về cung cách phục vụ, vui lòng liên hệ HOT LINE : 0938.62.18.68 ( Mr Minh )

QUY CÁCH 0.5 mm
2

QUY CÁCH 1.0 mm
2

(Áp dụng ngày 10 tháng 05 năm 2021 )

Cáp Điều Khiển Có Lưới SH-500

* Giá trên chưa bao gồm thuế 10%VAT

* Lấy 100M trở lên giảm 22%, Đơn hàng dưới 100m và 100m trở lên giảm chung 22%. Lấy dưới 100M giảm 12%,

Hãy đến với chúng tôi để được giá tốt nhất!

Ghi Chú Đơn Giá Ghi Chú Đơn Giá

Cáp Điều Khiển Có Lưới SH-500 Cáp Điều Khiển Có Lưới SH-500

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 400m/cuộn

400m/cuộn 400m/cuộn

400m/cuộn 300m/cuộn

400m/cuộn 300m/cuộn

QUY CÁCH 0.75 mm
2

QUY CÁCH 1.5 mm
2

1000m/cuộn 1000m/cuộn

Cáp Điều Khiển Có Lưới SH-500

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 1000m/cuộn

1000m/cuộn 500m/cuộn

1000m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

500m/cuộn 500m/cuộn

300m/cuộn 300m/cuộn

400m/cuộn 400m/cuộn

400m/cuộn 400m/cuộn

300m/cuộn 300m/cuộn
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